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Phân phối chương trình học lớp 5

MÔN: KĨ THUẬT

Mỗi tuần: 1 tiết

Cả năm: 35 tuần = 35 tiết

Tuần
Tiết

số
Tên bài

Nội dung điều chỉnh

- giảm tải (nếu có)

HỌC KÌ I: 18 Tuần = 18 tiết

1 01 Đính khuy hai lỗ (tiết 1)

2 02 Đính khuy hai lỗ (tiết 2)

3 03 Thêu dấu nhân (tiết 1)

4 04 Thêu dấu nhân (tiết 2)

5 05
Một số dụng cụ nấu ăn và ằn uống trong gia

đình.

6 06 Chuẩn bị nấu ăn.

7 07 Nấu cơm (tiết 1)

8 08 Nấu cơm (tiết 2)

9 09 Luộc rau.

10 10 Bày, dọn bữa ăn trong gia đình.

11 11 Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống.

12 12 Cắt, khâu, thêu (T1).

13 13 Cắt, khâu, thêu. (tiết 2).

14 14 Cắt, khâu, thêu. (tiết 3).
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Tuần
Tiết

số
Tên bài

Nội dung điều chỉnh

- giảm tải (nếu có)

15 15 Lợi ích của việc nuôi gà.

16 16 Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta

17 17 Thức ăn nuôi gà (tiết 1)

18 18 Thức ăn nuôi gà (tiết 2)

HỌC KÌ II: 17 Tuần = 17 tiết

19 19 Nuôi dưỡng gà

20 20 Chăm sóc gà

21 21 Vệ sinh phòng bệnh cho gà

22 22 Lắp xe cần cẩu (tiết 1)

23 23 Lắp xe cần cẩu (tiết 2)

24 24 Lắp xe ben (tiết 1)

25 25 Lắp xe ben (tiết 2)

26 26 Lắp xe ben (Tiết 3)

27 27 Lắp máy bay trực thăng (tiết 1)

28 28 Lắp máy bay trực thăng (tiết 2)

29 29 Lắp máy bay trực thăng (tiết 3)

30 30 Lắp rô bốt (tiết 1)

31 31 Lắp rô bốt (Tiết 2)

32 32 Lắp rô bốt (Tiết 3)
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Tuần
Tiết

số
Tên bài

Nội dung điều chỉnh

- giảm tải (nếu có)

33 33 Lắp ghép mô hình tự chọn (tiết 1)

34 34 Lắp ghép mô hình tự chọn (tiết 2)

35 35 Lắp ghép mô hình tự chọn (tiết 3)

Tham khảo chi tiết đề thi học kì 1, 2 lớp 5 tại đây:
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